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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Đề án “Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
 tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/ 01/2003 và Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;
Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 16/8/2016 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số;

Căn cứ Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025;
Xét Tờ trình số ........... /TTr-UBND ngày ......../ 7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị thông qua đề án “ Chính sách Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Báo cáo thẩm tra số....../BC-HĐND ngày      tháng      năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua  Đề án "Chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình  tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030" với những nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM:
1.  Công tác dân số -KHHGĐ là một nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.
2. Giải quyết đồng bộ các vấn đề dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và từng bước chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

3.  Đầu tư cho công tác dân số và phát triển là đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại hiệu quả trực tiếp về kinh tế, xã hội và môi trường. Tăng mức đầu tư từ ngân sách địa phương, tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ và huy động sự đóng góp của nhân dân; ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng ven biển.
II. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu đến năm 2020:
a) Mục tiêu chung: Tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế, ổn định qui mô dân số ở mức hợp lý; giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng; nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. 

b) Mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,1%; giảm tỷ suất sinh bình quân 0,2 - 0,3%0/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 1%/năm. tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại lên trên 72%; tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh 25%/năm,  tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 40%/năm; tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 115 trẻ trai/100 trẻ gái; 30% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm.
2. Mục tiêu đến năm 2030:
a) Mục tiêu chung: Duy trì mức sinh thay thế, chủ động giải quyết đồng bộ những vấn đề về quy mô, cơ cấu, nâng cao chất lượng dân số. 

b) Các mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,1%0/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,5%/năm;  tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại lên 78%; tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh ít nhất 50% và tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt ít nhất 80%; giảm tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu đưa tỷ số này trở lại cân bằng tự nhiên vào năm 2030 ( 107 trẻ nam/100 trẻ nữ); 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm, tăng tuổi thọ bằng mức bình quân chung của cả nước.

III. Chính sách hỗ tr đến năm 2030: 
1. Chính sách khen thưởng: Tiếp tục thực hiện chính sách khen thưởng mô hình làng, bản, khu phố (gọi chung là làng) không có người sinh con thứ 3 trở lên; mức thưởng cho cấp thôn, cấp xã có thành tích trên 3 năm liên tục, 5 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên thực hiện như trong giai đoạn 2010 – 2015.

2. Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số theo quy định tại Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của chính phủ.

2. Chính sách hỗ trợ đối với Cộng tác viên dân số- kế hoạch hóa gia đình thôn, bản, cụm dân cư:
- Hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thôn, bản, khu phố và cụm dân cư với mức 150.000đồng/1 người/1 tháng;

- Hỗ trợ 100% Bảo hiểm y tế tự nguyện cho Cộng tác viên Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thôn, bản, khu phố và cụm dân cư;

3. Các chính sách hỗ trợ khác:

a) Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến các xã có mức sinh cao, xã khó khăn bao gồm: hỗ trợ công tác tổ chức, tuyên truyền, giám sát; hỗ trợ đội lưu động và khám, điều trị phụ khoa.
b) Hỗ trợ hoạt động nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số .
c) Hỗ trợ hoạt động của Ban Dân số cấp xã ( định mức 1.200.000 đồng/xã/năm)

d) Hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ KHHGĐ và xử lý tai biến theo chuyên môn y tế của người triệt sản, người được cấp miễn phí phương tiện tránh thai: Thực hiện theo giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh theo quy định hiện hành.

 Đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai gồm: Người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số sống tại các xã đặc biệt khó khăn; xã thuộc vùng có mức sinh cao và không ổn định; người làm việc trên biển trước khi đi biển dài ngày, khi cập bờ vòa các âu thuyền, cảng cá tại các xã ven biển có nhiều người làm việc trên biển.
e) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ, CTV Dân số và bổ sung các trang thiết bị truyền thông, trang thiết bị kế hoạch hóa gia đình.

g) Hỗ trợ tổ chức phát động xây dựng mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên: 1.000.000 làng/lần phát động.
h) Hỗ trợ thực hiện các đề án trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ gồm: Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016-2025; Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ cho thanh niên, vị thành niên giai đoạn 2016-2025; Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS tại khu vực thành thị, nông thôn phát triển giai đoạn 2016-2025; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh và Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển 

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Phát huy vai trò trách nhiệm củ hệ thống chính trị:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số - KHHGĐ trên tất cả các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số; chủ động lồng ghép các yếu tố dân số trong hoạch định chính sách, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên cơ sở xác định dân số vừa là yếu tố tác động vừa là mục tiêu của sự phát triển; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy:
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Dân số - KHHGĐ các cấp, theo Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh khóa V, trong đó cần bố trí đủ biên chế cho Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện; tuyển dụng những cán bộ Dân số cấp xã đang hợp đồng theo quy định của NQ 06/HĐND tỉnh nay đủ điều kiện tuyển dụng viên chức theo quy định; 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Dân số các cấp đảm bảo thực các chức năng, nhiệm vụ đáp ứng với sự chuyển hướng từ dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động DS-KHHGĐ:

a) Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi:

- Triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi trên tất cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng nhóm đối tượng; phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ đến mọi tầng lớp xã hội nhằm tạo sự ủng hộ, cam kết mạnh hơn về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội đối với công tác dân số - KHHGĐ; tiếp tục đưa nội dung dân số - KHHGĐ, giới và bình đẳng giới vào hệ thống giáo dục Quốc dân từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.
b) Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ:

 Thực hiện cung cấp miễn phí cho các đối tượng chính sách xã hội, trợ giá phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho người có thu nhập thấp, vùng kinh tế xã hội khó khăn; đẩy mạnh xã hội hóa phương tiện tránh thai, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại các khu vực thành thị, nông thôn thuộc địa bàn tỉnh, từng bước chuyển dần từ xã hội hóa từng phần, từng bộ phận sang xã hội hóa hoàn toàn. Đối với phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã có giá theo quy định của Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ: Thực hiện áp dụng theo giá quy định của Bộ Y tế hoặc Tổng cục Dân số-KHHGĐ; Đối với phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh chưa có giá: Sở Y tế xây dựng giá dich vụ trình các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
c) Triển khai đồng bộ các hoạt động  nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số: Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGĐ cho thanh niên, vị thành niên; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh và đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển; đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025.
- Chú trọng triển khai các giải pháp can thiệp giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Lồng ghép các hoạt động DS-KHHGĐ với phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

d) Thông tin số liệu chuyên ngành dân số - KHHGĐ:

Nâng cao chất lượng thu thập, cập nhật, thẩm định thông tin số liệu để hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu chính xác, tin cậy vừa phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động chuyên ngành, vừa lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dân cư; triển khai sử dụng và ứng dụng công nghệ tin học hóa hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở. 

e) Xã hội hoá, phối hợp liên ngành, chính sách dân số và phát triển:

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan thường trực Dân số - KHHGĐ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm vận động các thành viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số; khuyến khích cộng đồng đưa chính sách dân số - KHHGĐ vào hương ước, quy ước nhằm tạo phong trào toàn xã hội thực hiện các mục tiêu dân số.

- Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chính sách dân số nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công tác dân số. Tăng cường giám sát việc thi hành nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp của công dân đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ theo quy định của pháp luật.

3. Giải pháp về tài chính:
a) Nguồn lực đầu tư của địa phương giai đoạn 2017-2020: 

                                                                                          ĐVT: Ngàn đồng
	Phân kỳ đầu tư
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	Năm 2017
	5.994.934
	2.357.200
	3.637.734

	Năm 2018
	7.754.734
	3.117.000
	3.637.734

	Năm 2019
	6.860.684
	3.222.950
	3.637.734

	Năm 2020
	7.037684
	3.399.950
	3.637.734

	Cộng:
	26.248.036
	12.097.100
	14.550.936


( Nguồn kinh phí trên chưa bao gồm chi hỗ trợ đối tượng phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Khen thưởng mô hình Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên)

b) Phân cấp ngân sách:

- Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ: Xây dựng, duy trì mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên; hỗ trợ chi phí dịch vụ KHHGĐ cho đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai và các hoạt động chuyên môn để thực hiện các các mục tiêu dân số của địa phương.

- Ngân sách cấp huyện đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ chế độ thù lao và bảo hiểm Y tế tự nguyện cho Cộng tác viên Dân số  thôn, bản, khu phố, cụ dân cư tại địa phương;

+ Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, HĐND cấp huyện, cấp xã xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ cho công tác dân số - KHHGĐ nhằm đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của địa phương .
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày ........ tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày     tháng      năm 2017./. 
	 Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCT nước;

- Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ;

- Cục KT văn bản ( Bộ Tư Pháp);

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- TV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND, VPUBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;

- Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Lưu VT.
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